
Tổng LT TH

20 19 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0*

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0* 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

8 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

9 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

10 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

21 15 6

1 Khoa YTCC Dân số học 2 2 0

2 BM Y sinh học - di truyền Di truyền 3 2 1

3 BM Hóa học Hóa học 4 3 1

4 BM Y vật lý Lý sinh 2 1 1

5 BM Y sinh học - di truyền Sinh học 2 1 1

6 BM Đạo đức y học Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0

7 BM Tin Tin học ứng dụng 2 1 1

8 Khoa YTCC Truyền thông và Giáo dục sức khỏe 2 2 0

9 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 2 1 1

52 33 19

1 BM Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 2 1 1

2 Khoa YTCC Dịch tễ học 3 2 1

3 Khoa  Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 3 2 1

4 Khoa YTCC Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1 1

5 Khoa Dược Dược lý 4 3 1

6 BM Giải phẫu Giải phẫu 1 3 2 1

7 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 3 2 1

8 BM Giải phẫu bệnh -Y pháp Giải phẫu bệnh 3 2 1

9 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học
Số tín chỉ

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH: Y ĐA KHOA - HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ

CÁC MÔN CHUNG

Thứ tự

Trang 1



Tổng LT TH
Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

Số tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH: Y ĐA KHOA - HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ

Thứ tự

10 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 2 1 1

11 BM Hóa sinh Hóa sinh lâm sàng 2 1 1

12 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 3 2 1

13 BM Mô - phôi Mô phôi 3 2 1

14 BM Sinh lý Sinh lý 1 2 1 1

15 BM Sinh lý Sinh lý 2 3 2 1

16 BM SLB-MD Sinh lý bệnh - Miễn dịch 4 3 1

17 Khoa YTCC Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp 3 2 1

18 BM Vi sinh Vi sinh 3 2 1

19 BM Giải phẫu bệnh -Y pháp Y pháp 2 1 1

93 43 50

1 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

2 BM Lao & Bệnh phổi Lao & bệnh phổi 3 2 1

3 BM Mắt Mắt 2 1 1

4 Khoa YTCC Một sức khỏe và các chương trình y tế 2 2 0

5 BM Ngoại - PTTH Ngoại Bệnh học 1 - LS 3 0 3

6 BM Ngoại - PTTH Ngoại Bệnh học 1 - LT 2 2 0

7 BM Ngoại - PTTH Ngoại Bệnh học 2 - LS 3 0 3

8 BM Ngoại - PTTH Ngoại Bệnh học 2 - LT 2 2 0

9 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở - LS 3 0 3

10 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở - LT 3 3 0

11 Bộ môn Nhi Nhi bệnh học - LS 3 0 3

12 Bộ môn Nhi Nhi bệnh học - LT 2 2 0

13 Bộ môn Nhi Nhi cơ sở - LS 3 0 3

14 Bộ môn Nhi Nhi cơ sở - LT 2 2 0

15 BM Nội Nội Bệnh học 1 - LS 3 0 3

16 BM Nội Nội Bệnh học 1 - LT 2 2 0

17 BM Nội Nội Bệnh học 2 - LS 4 0 4

18 BM Nội Nội Bệnh học 2 - LT 3 3 0

19 BM Nội Nội cơ sở - LS 3 0 3

20 BM Nội Nội cơ sở - LT 3 3 0

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Trang 2



Tổng LT TH
Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

Số tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH: Y ĐA KHOA - HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ

Thứ tự

21 BM Ngoại - PTTH Phẫu thuật thực hành 2 1 1

22 BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng 2 1 1

23 Khoa Răng hàm mặt Răng hàm mặt 2 1 1

24 Bộ môn Sản - phụ khoa Sản bệnh học - LS 3 0 3

25 Bộ môn Sản - phụ khoa Sản bệnh học - LT 2 2 0

26 Bộ môn Sản - phụ khoa Sản cơ sở - LS 3 0 3

27 Bộ môn Sản - phụ khoa Sản cơ sở - LT 2 2 0

28 BM Tai mũi họng Tai mũi họng 2 1 1

29 BM Tâm thần Tâm thần 2 1 1

30 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

31 Đơn vị Kĩ năng y khoa Tiền lâm sàng 4 0 4

32 Khoa YTCC Tổ chức và quản lý y tế 2 2 0

33 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm - LS 2 0 2

34 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm - LT 2 2 0

35 BM Ung bướu Ung thư 2 1 1

36 Khoa Y học cổ truyền Y học cổ truyền - LS 2 0 2

37 Khoa Y học cổ truyền Y học cổ truyền - LT 2 2 0

38 BM Y học gia đình Y học gia đình 2 1 1

17 10 7

1 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

2 Khoa YTCC Pháp luật & Chính sách y tế 2 2 0

3 Khoa Y học biển Y học biển 3 2 1

4 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

203 120 83

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

TỔNG

Trang 3



Tổng LT TH

16 15 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0

2 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

3 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

4 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

5 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 2 2 0

6 BM Tin học Tin học đại cương & ứng dụng 2 1 1

7 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

15 10 5

1 BM Y sinh học - di truyền Di truyền 2 1 1

2 BM Hóa học Hóa học 3 2 1

3 BM Y vật lý Lý sinh 2 1 1

4 BM Y sinh học - di truyền Sinh học 2 1 1

5 BM Tâm lý - Đạo đức y học Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0

6 Khoa YTCC Truyền thông và Giáo dục sức khỏe 2 2 0

7 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 2 1 1

35 19 16

1 BM Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 2 1 1

2 Khoa YTCC Dịch tễ học 3 2 1

3 Khoa  Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 1 1

4 Khoa YTCC Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1 1

5 Khoa Dược Dược lý 2 1 1

6 BM Giải phẫu Giải phẫu 1 2 1 1

7 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 2 1 1

8 BM Giải phẫu bệnh - y pháp Giải phẫu bệnh 2 1 1

9 BM Hóa sinh Hóa sinh 3 2 1

10 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

11 BM Mô - phôi Mô phôi 2 1 1

12 BM Sinh lý Sinh lý 1 2 1 1

13 BM Sinh lý Sinh lý 2 2 1 1

14 BM SLB-MD Sinh lý bệnh miễn dịch 3 2 1

15 Khoa YTCC Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp 2 1 1

16 BM Vi sinh Vi sinh 2 1 1

64 35 29

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN HỌC CHUNG

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 NGÀNH: Y ĐA KHOA - HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Môn học
Số tín chỉ

Trang 4



Tổng LT TH
Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 NGÀNH: Y ĐA KHOA - HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Môn học
Số tín chỉ

1 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

2 BM Lao & Bệnh phổi Lao & bệnh phổi 2 1 1

3 BM Mắt Mắt 2 1 1

4 BM Ngoại - PTTH Ngoại bệnh lý - LS 3 0 3

5 BM Ngoại - PTTH Ngoại bệnh lý - LT 3 3 0

6 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở 3 2 1

7 BM Nhi Nhi - LS 4 0 4

8 BM Nhi Nhi - LT 4 4 0

9 BM Nội Nội bệnh lý - LS 3 0 3

10 BM Nội Nội bệnh lý - LT 3 3 0

11 BM Nội Nội cơ sở 3 2 1

12 BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng 2 1 1

13 Khoa Răng hàm mặt Răng hàm mặt 2 1 1

14 BM Sản-phụ khoa Sản - LS 4 0 4

15 BM Sản-phụ khoa Sản - LT 4 4 0

16 BM Tai mũi họng Tai mũi họng 2 1 1

17 BM Tâm thần Tâm thần 2 1 1

18 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

19 Khoa YTCC Tổ chức & Quản lý y tế 2 2 0

20 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm 4 2 2

21 BM Ung bướu Ung thư 2 1 1

22 Khoa Y học cổ truyền Y học cổ truyền 4 2 2

23 BM Y học gia đình Y học gia đình 2 2 0

18 10 8

1 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

2 Khoa YTCC Pháp luật & Chính sách y tế 2 2 0

3 BM Ngoại - PTTH Phẫu thuật thực hành 2 1 1

4 BM Giải phẫu bệnh - Y pháp Y pháp 2 1 1

5 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

148 89 59TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 5



Tổng LT TH

20 19 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0*

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0* 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

8 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

9 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

10 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

19 13 6

1 Khoa YTCC Dân số học 2 2 0

2 BM Y sinh học - di truyền Di truyền 2 1 1

3 BM Hóa học Hóa học 3 2 1

4 BM Y vật lý Lý sinh 2 1 1

5 BM Y sinh học - di truyền Sinh học 2 1 1

6 Khoa YTCC Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0

7 BM Tin Tin học ứng dụng 2 1 1

8 Khoa YTCC Truyền thông Giáo dục sức khỏe 2 2 0

9 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 2 1 1

39 24 15

1 Khoa YTCC Dịch tễ 3 2 1

2 Khoa  Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 1 1

3 Khoa YTCC Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1 1

4 Khoa Dược Dược lý 3 2 1

5 BM Giải phẫu Giải phẫu 1 3 2 1

6 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 3 2 1

7 BM Giải phẫu bệnh - Y pháp Giải phẫu bệnh 3 2 1

8 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

9 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 2 1 1

Khoa/Bộ môn phụ trách

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Thứ tự

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH RĂNG HÀM MẶT - HỆ CHÍNH QUY

Môn học

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN CHUNG

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ

Trang 6



Tổng LT TH
Khoa/Bộ môn phụ trách

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH RĂNG HÀM MẶT - HỆ CHÍNH QUY

Môn học

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ

10 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

11 BM Mô - phôi Mô phôi 3 2 1

12 BM Sinh lý Sinh lý 1 2 1 1

13 BM Sinh lý Sinh lý 2 3 2 1

14 BM SLB-MD Sinh lý bệnh - Miễn dịch 4 3 1

15 BM Vi sinh Vi sinh 2 1 1

95 49 46

1 Khoa RHM Bệnh học miệng và hàm mặt 1 3 2 1

2 Khoa RHM Bệnh học miệng và hàm mặt 2 3 1 2

3 Khoa RHM Cắn khớp học 4 2 2

4 Khoa RHM Chẩn đoán hình ảnh nha khoa 2 1 1

5 Khoa RHM Chỉnh hình răng - mặt 4 2 2

6 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

7 Khoa RHM Giải phẫu răng 3 1 2

8 Khoa RHM GP ứng dụng 2 1 1

9 BM Mắt Mắt 2 1 1

10 Khoa RHM Mô phôi răng 2 1 1

11 BM Ngoại - PTTH Ngoại bệnh lý 4 2 2

12 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở 2 1 1

13 Khoa RHM Nha chu 1 3 2 1

14 Khoa RHM Nha chu 2 4 2 2

15 Khoa RHM Nha khoa mô phỏng lâm sàng 3 1 2

16 Khoa RHM Nha khoa trẻ em 4 2 2

17 BM Nhi Nhi khoa 2 1 1

18 BM Nội Nội bệnh lý 3 1 2

19 BM Nội Nội cơ sở 2 1 1

20 Khoa RHM Nội nha 1 3 2 1

21 Khoa RHM Nội nha 2 4 2 2

22 Khoa RHM Phẫu thuật hàm mặt 1 2 1 1

23 Khoa RHM Phẫu thuật hàm mặt 2 2 1 1

24 Khoa RHM Phẫu thuật miệng 1 2 1 1

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Trang 7



Tổng LT TH
Khoa/Bộ môn phụ trách

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH RĂNG HÀM MẶT - HỆ CHÍNH QUY

Môn học

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ

25 Khoa RHM Phẫu thuật miệng 2 2 1 1

26 BM Sản-phụ khoa Phụ sản 2 1 1

27 Khoa RHM Phục hình răng 1 3 2 1

28 Khoa RHM Phục hình răng 2 3 2 1

29 Khoa RHM Phục hình răng 3 3 2 1

30 Khoa RHM Phục hình răng 4 3 2 1

31 Khoa RHM Sinh học miệng 2 1 1

32 BM Tai mũi họng Tai mũi họng 2 1 1

33 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

34 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm 2 1 1

35 Khoa RHM Vật liệu và thiết bị nha khoa 2 1 1

36 Khoa YHCT Y học cổ truyền 2 1 1

34 19 15

1 Khoa RHM Đào tạo thực địa và thực tập cộng đồng 2 0 2

2 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

3 Đơn vị NCKH Nghiên cứu khoa học 2 1 1

4 Khoa RHM Nha khoa cấy ghép 2 1 1

5 Khoa RHM Nha khoa công cộng 2 2 0

6 Khoa RHM Nha khoa dự phòng và phát triển 2 1 1

7 Khoa RHM Nha khoa hiên đại 2 2 0

8 Khoa RHM Nha khoa phục hồi tổng quát 2 1 1

9 Khoa YTCC Pháp luật & Chính sách y tế 2 2 0

10 BM Ngoại - PTTH Phẫu thuật thực hành 2 1 1

11 Đơn vị Kĩ năng y khoa Tiền lâm sàng 2 0 2

12 Khoa RHM Tổ chức hành nghề răng hàm mặt 2 2 0

13 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

207 124 83TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 8



Tổng LT TH

20 19 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0*

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0* 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

8 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

9 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

10 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

19 12 7

1 Khoa YTCC Dân số học 1 2 2 0

2 BM Y sinh học - di truyền Di truyền 2 1 1

3 BM Hóa học Hóa học 3 2 1

4 BM Y vật lý Lý sinh 2 1 1

5 BM Y sinh học - di truyền Sinh học 2 1 1

6 BM Tâm lý Đạo đức y học Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0

7 BM Tin Tin học ứng dụng 2 1 1

8 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 4 2 2

38 24 14

1 Khoa  Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 1 1

2 Khoa Dược Dược lý và độc chất 4 3 1

3 BM Giải phẫu Giải phẫu 1 3 2 1

4 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 3 2 1

5 BM Giải phẫu bệnh - Y pháp Giải phẫu bệnh 3 2 1

6 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

7 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 2 1 1

8 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 4 2 2

9 BM Mô phôi Mô học và Phôi thai học 3 2 1

10 BM Sinh lý Sinh lý 1 2 1 1

11 BM Sinh lý Sinh lý 2 3 2 1

12 BM Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sinh lý bệnh - Miễn dịch và vaccin 4 3 1

13 BM Vi sinh Vi sinh 3 2 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Số tín chỉ
Môn học

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG - HỆ CHÍNH QUY

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ tráchThứ tự

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC MÔN CHUNG

Trang 9



Tổng LT TH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Số tín chỉ
Môn học

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG - HỆ CHÍNH QUY

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ tráchThứ tự

111 59 52

1 Khoa YTCC Các chương trình y tế quốc gia 2 2 0

2 Khoa YTCC Chăm sóc sức khỏe sinh sản 2 2 0

3 BM Chấn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 2 1 1

4 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

5 Khoa YTCC Dân số học 2 2 1 1

6 Khoa YTCC Dịch tễ học 1 3 2 1

7 Khoa YTCC Dịch tễ học 2 5 3 2

8 Khoa YTCC Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 1 3 2 1

9 Khoa YTCC Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 2 4 2 2

10 Khoa YTCC Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe 1 2 2 0

11 Khoa YTCC Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe 2 2 1 1

12 Khoa YTCC Khoa học môi trường và Sức khỏe môi trường 1 3 2 1

13 Khoa YTCC Kinh tế y tế 2 1 1

14 BM Lao & Bệnh phổi Lao và bệnh phối 2 1 1

15 BM Mắt Mắt 2 1 1

16 BM Ngoại - PTTH Ngoại bệnh lý 4 2 2

17 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở 4 2 2

18 Khoa YTCC Nhân học và Y xã hội học 2 1 1

19 BM Nhi Nhi khoa 4 2 2

20 BM Nội Nội bệnh lý 4 2 2

21 BM Nội Nội cơ sở 4 2 2

22 BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng 3 1 2

23 Khoa YTCC Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng 4 2 2

24 Khoa Răng - Hàm - Mặt Răng - Hàm - Mặt 2 1 1

25 BM Sản Sản phụ khoa 4 2 2

26 Khoa YTCC Sức khỏe lứa tuổi 2 1 1

27 Khoa YTCC Khoa học môi trường và Sức khỏe môi trường 2 4 3 1

28 Khoa YTCC Sức khỏe nghề nghiệp 1 2 1 1

29 Khoa YTCC Sức khỏe nghề nghiệp 2 4 3 1

30 BM Tâm thần Sức khỏe tâm thần 2 1 1

31 BM Tai - Mũi - Họng Tai - Mũi - Họng 2 1 1

32 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Trang 10



Tổng LT TH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Số tín chỉ
Môn học

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG - HỆ CHÍNH QUY

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ tráchThứ tự

33 Khoa YTCC Thực hành Y học dự phòng 1 2 0 2

34 Khoa YTCC Thực hành Y học dự phòng 2 2 0 2

35 Khoa YTCC Thực hành Y học dự phòng 3 2 0 2

36 Khoa YTCC Tổ chức và Quản lý y tế 4 2 2

37 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm 4 2 2

38 BM Ung bướu Ung thư 2 1 1

39 Khoa Y học cổ truyền Y học cổ truyền 2 1 1

40 BM Y học gia đình Y học gia đình 2 1 1

27 14 13

1 BM Dị ứng Dị ứng 2 1 1

2 BM Hóa sinh Hóa sinh lâm sàng 2 1 1

3 Đơn vị Kĩ năng y khoa Kỹ năng y khoa 2 0 2

4 Khoa YTCC Một sức khỏe 2 1 1

5 Khoa YTCC Nghiện chất 2 2 0

6 Khoa YTCC Pháp luật và chính sách y tế 2 2 0

7 Khoa YTCC Thống kê y học ứng dụng 3 1 2

8 BM Y học biển Y học biển 2 1 1

9 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

215 128 87TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 11



TC LT TH

20 19 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0*

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0* 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

8 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

9 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

10 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

17 11 6

1 Khoa YTCC Dân số 2 2 0

2 BM Y sinh học - di truyền Di truyền 2 1 1

3 BM Hóa học Hóa học 3 2 1

4 BM Y vật lý Lý sinh 2 1 1

5 BM Y sinh học - di truyền Sinh học 2 1 1

6 BM Tâm lý đạo đức y học Tâm lý đạo đức Y học 2 2 0

7 BM Tin Tin học ứng dụng 2 1 1

8 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 2 1 1

46 28 18

1 BM Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh 2 1 1

2 Khoa YTCC Dịch tễ học 3 2 1

3 Khoa  Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 1 1

4 Khoa Dược Dược lý 4 3 1

5 BM Giải phẫu Giải phẫu 1 3 2 1

6 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 3 2 1

7 BM Giải phẫu bệnh - y pháp Giải phẫu bệnh 3 2 1

8 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

9 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 2 1 1

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN - HỆ CHÍNH QUY

Thứ tự MÔN HỌC

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC MÔN CHUNG

Số tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ trách

Trang 12



TC LT TH

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN - HỆ CHÍNH QUY

Thứ tự MÔN HỌC
Số tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ trách

10 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 3 2 1

11 BM Mô - phôi Mô phôi 3 2 1

12 BM Sinh lý Sinh lý 1 2 1 1

13 BM Sinh lý Sinh lý 2 3 2 1

14 BM SLB-MD Sinh lý bệnh - miễn dịch 3 2 1

15 Khoa Dược Thực vật dược 2 1 1

16 Đơn vị Kĩ năng y khoa Tiền lâm sàng 2 0 2

17 Khoa YTCC Truyền thông giáo dục sức khỏe 2 2 0

18 BM Vi sinh Vi sinh 2 1 1

99 52 47

1 Khoa Y học cổ truyền Bào chế đông dược 2 1 1

2 Khoa Y học cổ truyền Bệnh học lão khoa Y học cổ truyền 2 1 1

3 Khoa Y học cổ truyền Bệnh học ngũ quan Y học cổ truyền 2 1 1

4 Khoa Y học cổ truyền Châm cứu LS 3 0 3

5 Khoa Y học cổ truyền Châm cứu LT 3 3 0

6 Khoa YTCC Chương trình y tế quốc gia 2 2 0

7 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

8 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

9 Khoa Y học cổ truyền Dưỡng sinh xoa bóp khí công 4 2 2

10 BM Lao & Bệnh phổi Lao & bệnh phổi 2 1 1

11 Khoa Y học cổ truyền Lý luận Y học cổ truyền (Y lý I) 3 3 0

12 Khoa Y học cổ truyền Lý luận Y học cổ truyền (Y lý II) 3 2 1

13 BM Mắt Mắt 2 1 1

14 BM Ngoại - PTTH Ngoại bệnh lý Y học hiện đại 3 1 2

15 BM Ngoại - PTTH Ngoại cơ sở Y học hiện đại 6 3 3

16 Khoa Y học cổ truyền Ngoại Y học cổ truyền 3 1 2

17 Khoa Y học cổ truyền Nhi khoa Y học cổ truyền 3 1 2

18 BM Nhi Nhi Y học hiện đại 3 1 2

19 BM Nội Nội bệnh lý Y học hiện đại 4 2 2

20 BM Nội Nội cơ sở Y học hiện đại 6 3 3

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Trang 13



TC LT TH

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN - HỆ CHÍNH QUY

Thứ tự MÔN HỌC
Số tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa/Bộ môn phụ trách

21 Khoa Y học cổ truyền Nội Y học cổ truyền - LS 2 0 2

22 Khoa Y học cổ truyền Nội Y học cổ truyền - LT 3 3 0

23 Khoa Y học cổ truyền Ôn bệnh 2 1 1

24 Khoa Y học cổ truyền Phụ sản Y học cổ truyền 3 1 2

25 BM Sản-phụ khoa Phụ sản Y học hiện đại 3 1 2

26 BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng 2 1 1

27 Khoa Y học cổ truyền Phương tễ 3 2 1

28 Khoa Răng hàm mặt Răng hàm mặt 2 1 1

29 BM Tai mũi họng Tai mũi họng 2 1 1

30 BM Tâm thần Tâm thần 2 1 1

31 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

32 Khoa Y học cổ truyền Thuốc Y học cổ truyền - LT 3 3 0

33 Khoa Y học cổ truyền Thuốc Y học cổ truyền - TH 2 0 2

34 Khoa YTCC Tổ chức & Quản lý y tế 2 2 0

35 BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm Y học hiện đại 2 1 1

36 BM Ung bướu Ung thư 2 1 1

37 Khoa Y học cổ truyền Y dược học biển 2 1 1

28 21 7

1 BM Hóa sinh Hóa sinh lâm sàng 2 1 1

2 Khoa Y học cổ truyền Kim quỹ yếu lược 3 3 0

3 Khoa Y học cổ truyền Nạn kinh 2 2 0

4 Khoa Y học cổ truyền Nội kinh 2 2 0

5 Khoa YTCC Pháp luật & Chính sách y tế 2 2 0

6 Khoa Y học cổ truyền Thương hàn luận 3 3 0

7 BM Y học gia đình Y học gia đình 2 1 1

8 BM Y học quân sự Y học quân sự 2 2 0

9 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

210 131 79TỔNG

CÁC MÔN BỔ TRỢ

Trang 14



TC LT TH

19 18 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 (chuyên ngành) 2 2 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 (chuyên ngành) 2 2 0

6 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 (chuyên ngành) 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

8 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

9 BM Tin Tin học đại cương & ứng dụng 3 2 1

10 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

15 11 4

1 BM Hóa học Hóa đại cương vô cơ 3 2 1

2 BM Y sinh học - Di truyền Sinh học 2 1 1

3 BM Tâm lý - Đạo đức Tâm lý – đạo đức Y học 2 2 0

4 BM Toán Xác suất - Thống kê y dược 3 2 1

5 Khoa Dược Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 2 2 0

6 BM Y vật lý Vật lý 3 2 1

36 22 14

1 Khoa Dược Bệnh học 4 3 1

2 BM Giải phẫu Giải phẫu 3 2 1

3 BM Hóa học Hóa hữu cơ 1 2 1 1

4 BM Hóa học Hóa hữu cơ 2 2 1 1

5 Khoa Dược Hóa lý dược 2 1 1

6 Khoa Dược Hóa phân tích 1 2 1 1

7 Khoa Dược Hóa phân tích 2 3 2 1

8 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

9 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 2 1 1

10 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

11 BM Sinh lý Sinh lý 3 2 1

MÔN HỌCTT
Số tín chỉ

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

Khoa/Bộ môn

phụ trách

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC HỌC - HỆ CHÍNH QUY

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC MÔN HỌC CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Trang 15



TC LT TH
MÔN HỌCTT

Số tín chỉKhoa/Bộ môn

phụ trách

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC HỌC - HỆ CHÍNH QUY

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

12 BM Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sinh lý bệnh miễn dịch 3 2 1

13 Khoa Dược Thực vật dược 3 2 1

14 BM Vi sinh Vi sinh 3 2 1

39 24 15

1 Khoa Dược Bào chế 1 3 2 1

2 Khoa Dược Bào chế 2 3 2 1

3 Khoa Dược Độc chất học 2 1 1

4 Khoa Dược Dược động học 2 2 0

5 Khoa Dược Dược học cổ truyền 1 3 2 1

6 Khoa Dược Dược lâm sàng cơ bản (LT) 2 2 0

7 Khoa Dược Dược lâm sàng cơ bản (TH) 2 0 2

8 Khoa Dược Dược liệu 1 2 1 1

9 Khoa Dược Dược liệu 2 2 1 1

10 Khoa Dược Dược lý 1 2 2 0

11 Khoa Dược Dược lý 2 3 2 1

12 Khoa Dược Hóa dược 1 2 1 1

13 Khoa Dược Hóa dược 2 2 1 1

14 Khoa Dược Kiểm nghiệm 2 1 1

15 Khoa Dược Pháp chế dược 2 2 0

16 Khoa Dược Quản lý và Kinh tế Dược 3 2 1

17 Khoa Dược Thực hành dược khoa 1 (bệnh viện quận/huyện) 2 0 2

54 31 23

1 Khoa Dược Chuyên đề chăm sóc dược (pharmaceutical care) 2 1 1

2 Khoa Dược Chuyên đề Dược lý lâm sàng (Dược lý 3) 2 2 0

3 Khoa Dược Công nghệ sản xuất dược phẩm 3 2 1

4 Khoa Dược Dạng bào chế đặc biệt 3 2 1

5 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

6 Khoa Dược Dược dịch tễ 2 2 0

7 Khoa Dược Dược học cổ truyền 2 2 2 0

8 Khoa Dược Dược liệu biển 3 2 1

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 16



TC LT TH
MÔN HỌCTT

Số tín chỉKhoa/Bộ môn

phụ trách

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC HỌC - HỆ CHÍNH QUY

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

9 Khoa Dược Dược xã hội học và khởi nghiệp 2 1 1

10 Khoa Dược Marketing Dược và Thị trường Dược phẩm 2 2 0

11 Khoa Dược Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng 2 2 0

12 Khoa Dược Nghiên cứu phát triển thuốc 2 2 0

13 Khoa Dược Nhóm GPs 2 0 2

14 Khoa YTCC Pháp luật và Chính sách y tế 2 2 0

15 Khoa Dược Sử dụng thuốc trong điều trị 3 3 0

16 Khoa Dược Thực hành Dược khoa 2 5 0 5

17 Khoa Dược Thực hành Dược khoa 3 5 0 5

18 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5

163 106 57TỔNG

Trang 17



Tổng LT TH

17 16 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

3 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

4 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

5 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 2 2 0

6 BM Tin Tin học đại cương & ứng dụng 2 1 1

7 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

14 11 3

1 BM Hóa học Hóa đại cương vô cơ 3 2 1

2 BM Y sinh học - Di truyền Sinh học 2 1 1

3 BM Tâm lý - Đạo đức Tâm lý – Đạo đức y học 2 2 0

4 Khoa Dược Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 2 2 0

5 BM Y vật lý Vật lý 3 2 1

6 BM Toán Xác suất - Thống kê y dược 2 2 0

31 20 11

1 Khoa Dược Bệnh học 4 3 1

2 BM Giải phẫu Giải phẫu 2 1 1

3 BM Hóa học Hóa hữu cơ 3 2 1

4 Khoa Dược Hóa lý dược 2 1 1

5 Khoa Dược Hóa phân tích 3 2 1

6 BM Hóa sinh Hóa sinh 3 2 1

7 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

8 BM Sinh lý Sinh lý 3 2 1

9 BM Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3 2 1

10 Khoa Dược Thực vật dược 3 2 1

11 BM Vi sinh Vi sinh 3 2 1

35 24 11

1 Khoa Dược Bào chế và sinh học dược 4 3 1

2 Khoa Dược Độc chất học 2 2 0

3 Khoa Dược Dược học cổ truyền 4 3 1

4 Khoa Dược Dược lâm sàng 4 2 2

5 Khoa Dược Dược liệu 4 3 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC HỌC - HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

Số tín chỉ

CÁC MÔN HỌC CHUNG

Thứ tự Khoa/BM phụ trách Môn học

Trang 18



Tổng LT TH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH DƯỢC HỌC - HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Số tín chỉ
Thứ tự Khoa/BM phụ trách Môn học

6 Khoa Dược Dược lý 4 3 1

7 Khoa Dược Hóa dược 4 3 1

8 Khoa Dược Kiểm nghiệm 2 1 1

9 Khoa Dược Quản lý kinh tế dược 3 2 1

10 Khoa Dược Pháp chế dược 2 2 0

11 Khoa Dược Thực hành Dược khoa 1 2 0 2

36 22 14

1 Khoa Dược Chuyên đề chăm sóc dược (pharmaceutical care) 2 1 1

2 Khoa Dược Công nghiệp sản xuất dược phẩm 4 2 2

3 Khoa Dược Dạng bào chế đặc biệt 2 1 1

4 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

5 Khoa Dược Dược dịch tễ 2 1 1

6 Khoa Dược Dược liệu biển 2 1 1

7 Khoa Dược Dược xã hội học 2 2 0

8 Khoa Dược Marketing Dược và Thị trường Dược phẩm 2 2 0

9 Khoa Dược Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 2 2 0

10 Khoa Dược Nhóm GPs 2 1 1

11 Khoa YTCC Pháp luật và Chính sách y tế 2 2 0

12 Khoa Dược Sử dụng thuốc trong điều trị 2 2 0

13 Khoa Dược Thực hành Dược khoa 2 2 0 2

14 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 8 4 4

133 93 40TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 19



Tổng LT TH

18 17 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC - GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 7* 7* 0

3 BM GDTC - GDQP Giáo dục thể chất* 3* 0 3*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

8 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

9 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

10 9 1

1 BM Hóa học Hóa học 2 2 0

2 BM Y Vật lý Lý sinh 2 2 0

3 BM Y sinh học-di truyền Sinh học và Di truyền 2 1 1

4 BM Tâm lý- ĐYH Tâm lý Y học-Đạo đức Y học 2 2 0

5 BM Toán Xác suất - Thống kê y học 2 2 0

27 16 11

1 Khoa YTCC Dịch tễ học 2 1 1

2 Khoa Điều dưỡng Dinh dưỡng tiết chế 3 2 1

3 Khoa Dược Dược lý 2 1 1

4 BM Giải phẫu Giải phẫu 3 2 1

5 BM Hóa sinh Hóa sinh 3 2 1

6 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

7 BM Mô - phôi Mô học 2 1 1

8 BM Sinh lý Sinh lý 3 2 1

9 BM Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3 2 1

10 Khoa YTCC Sức khỏe môi trường 2 1 1

11 BM Vi sinh Vi sinh 2 1 1

69 29 40

1 BM Phục hồi chức năng Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng 2 1 1

2 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực 2 1 1

3 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 3 1 2

4 BM Truyền nhiễm Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 2 1 1

5 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2 1 1

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

CÁC MÔN CHUNG

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Trang 20



Tổng LT TH

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ

6 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại  khoa 1 4 2 2

7 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại  khoa 2 4 2 2

8 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa 1 4 2 2

9 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa 2 4 2 2

10 BM Tâm thần Chăm sóc sức khỏe tâm thần 2 1 1

11 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe trẻ em 4 2 2

12 Khoa Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình 4 2 2

13 Khoa Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 1 4 2 2

14 Khoa Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 5 2 3

15 Khoa Điều dưỡng Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng 2 1 1

16 Khoa Điều dưỡng Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hành điều dưỡng 2 1 1

17 Khoa Điều dưỡng Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng 3 2 1

18 Khoa Điều dưỡng Quản lý điều dưỡng 2 1 1

19 Khoa Điều dưỡng Sức khỏe - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người 2 1 1

20 Khoa Điều dưỡng Thực tế 1 5 0 5

21 Khoa Điều dưỡng Thực tế 2 5 0 5

22 BM Y học cổ truyền Y học cổ truyền 2 1 1

23 12 11

1 BM Da liễu Da liễu 2 1 1

2 BM Lao & BP Lao 2 1 1

3 BM Mắt Mắt 2 1 1

4 Khoa Răng hàm mặt Răng hàm mặt 2 1 1

5 BM Tai mũi họng Tai mũi họng 2 1 1

6 BM Thần kinh Thần kinh 2 1 1

7 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

8 Khoa YTCC Pháp luật và chính sách y tế 2 2 0

9 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 7 3 4

147 83 64TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 21



Tổng LT TH

12 10 2

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0

2 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ chuyên ngành 2 2 0

3 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

4 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 2 2 0

5 BM Tin Tin học ứng dụng 2 0 2

6 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

10 9 1

1 BM Hóa học Hóa học 2 2 0

2 BM Lý sinh Lý sinh 2 2 0

3 BM Y sinh học - di truyền Sinh học và di truyền 2 1 1

4 BM Tâm lý - Đạo đức y học Tâm lý y học – Đạo đức y học 2 2 0

5 BM Toán Thống kê y học 2 2 0

26 15 11

1 Khoa YTCC Dịch tễ học 2 1 1

2 Khoa điều dưỡng Dinh dưỡng tiết chế 2 1 1

3 Khoa Dược Dược lý 2 1 1

4 BM Giải phẫu Giải phẫu 3 2 1

5 BM Hóa sinh Hóa sinh 2 1 1

6 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 1 1

7 BM Mô phôi Mô học 2 1 1

8 BM Sinh lý Sinh lý 2 1 1

9 BM Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sinh lý bệnh – Miễn dịch 3 2 1

10 Khoa YTCC Sức khỏe môi trường 2 1 1

11 Khoa YTCC Tổ chức quản lý y tế và chương trình y tế quốc gia 2 2 0

12 BM Vi sinh Vi sinh 2 1 1

41 18 23

1 Khoa điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 3 1 2

2 BM Tâm thần Chăm sóc sức khỏe tâm thần 2 1 1

3 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 1 3 1 2

4 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản 2 3 1 2

5 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu Nội 2 1 1

6 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng Ngoại khoa 6 3 3

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Số tín chỉ

CÁC MÔN CHUNG

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

Trang 22



Tổng LT TH

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

Số tín chỉ

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học

7 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng Nhi 3 1 2

8 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng Nội khoa 6 3 3

9 BM Phục hồi chức năng Điều dưỡng Phục hồi chức năng 2 1 1

10 Khoa điều dưỡng Điều dưỡng Sản phụ khoa 3 1 2

11 BM Truyền nhiễm Điều dưỡng truyền nhiễm 2 1 1

12 Khoa điều dưỡng Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 1 1

13 Khoa điều dưỡng Kỹ năng giao tiếp & GDSK trong Thực hành điều dưỡng 2 1 1

14 Khoa điều dưỡng Quản lý Điều dưỡng - Nghiên cứu khoa học 2 1 1

10 6 4

1 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

2 Khoa YTCC Pháp luật và Chính sách y tế 2 2 0

3 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 6 3 3

99 58 41TỔNG

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Trang 23



Tổng LT TH

18 17 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0

2 BM GDTC-GDQP Giáo dục quốc phòng - an ninh* 3* 0* 3*

3 BM GDTC-GDQP Giáo dục thể chất* 7* 7* 0*

4 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 1 3 3 0

5 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 2 3 3 0

6 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

7 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 3 0

8 BM Tin Tin học đại cương 2 1 1

9 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

10 9 1

1 BM Hóa học Hóa học 2 2 0

2 BM Y vật lý Lý sinh 2 2 0

3 BM Y sinh học - di truyền Sinh học – Di truyền 2 1 1

4 BM Tâm lý-Đạo đức Y học Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0

5 BM Toán Xác suất thống kê - Tin học ứng dụng 2 2 0

28 18 10

1 BM Ngoại - PTTH Bệnh học Ngoại khoa 2 2 0

2 BM Nội Bệnh học Nội khoa 2 2 0

3 Khoa YTCC Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm 2 1 1

4 Khoa Điều dưỡng Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu 2 1 1

5 Khoa YTCC Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1 1

6 Khoa Dược Dược lý chuyên ngành 2 1 1

7 BM Giải phẫu Giải phẫu 3 2 1

8 BM Mô - phôi Mô phôi 2 1 1

9 Khoa YTCC Pháp luật và Chính sách y tế 2 2 0

10 BM Sinh lý Sinh lý 3 2 1

11 BM Sinh lý bệnh _ MD Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 1 1

12 Khoa YTCC Sức khoẻ môi trường 2 1 1

13 Khoa YTCC Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Giáo dục sức khỏe 2 1 1

65 31 34

1 Khoa KTYH Chống nhiễm khuẩn bệnh viện 2 1 1

2 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

3 BM Giải phẫu bệnh-Y pháp Giải phẫu bệnh 2 1 1

4 BM Giải phẫu bệnh-Y pháp Giải phẫu bệnh lâm sàng 2 1 1

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

Thứ tự Khoa/Bộ môn phụ trách Môn học
Số tín chỉ

CÁC MÔN CHUNG

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NGÀNH: XÉT NGHIỆM Y HỌC - HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)



5 Bộ môn Hóa sinh Hoá sinh 1 2 1 1

6 Bộ môn Hóa sinh Hoá sinh 2 2 1 1

7 Bộ môn Hóa sinh Hoá sinh 3 2 1 1

8 Bộ môn Hóa sinh Hóa sinh 4 2 1 1

9 Khoa KTYH Huyết học đông máu 2 1 1

10 Khoa KTYH Huyết học tế bào 4 2 2

11 Khoa KTYH Huyết học truyền máu 2 1 1

12 Bộ môn Ký sinh trùng Ký sinh trùng 1 3 1 2

13 Bộ môn Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 3 1 2

14 Bộ môn Ký sinh trùng Ký sinh trùng 3 2 1 1

15 BM Giải phẫu bệnh-Y pháp Kỹ thuật Giải phẫu bệnh vi thể 2 1 1

16 Khoa KTYH Tổ chức quản lý và đảm bảo chất lượng xét nghiệm 4 2 2

17 Bộ môn Vi sinh Vi sinh 1 3 1 2

18 Bộ môn Vi sinh Vi sinh 2 4 2 2

19 Bộ môn Vi sinh Vi sinh 3 2 1 1

20 Bộ môn Vi sinh Vi sinh 4 2 1 1

21 Khoa KTYH Xét nghiệm cơ bản 3 2 1

22 Khoa KTYH Xét nghiệm huyết học nâng cao 2 1 1

23 Khoa KTYH Y sinh học phân tử 4 2 2

24 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 7 3 4

121 75 46TỔNG



Tổng LT TH

12 11 1

1 BM Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0

2 BM Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 3 0

3 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2 0

4 BM Lý luận chính trị Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 2 2 0

5 BM Tin Tin học ứng dụng 1 0 1

6 BM Lý luận chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

5 4 1

1 BM Hóa học Hóa học 1 1 0

2 BM Y sinh học-di truyền Sinh học và di truyền 2 1 1

3 BM Toán Thống kê y học 1 1 0

4 BM Y Vật lý Vật lý - Lý sinh 1 1 0

16 13 3

1 Khoa YTCC Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm 2 2 0

2 Khoa YTCC Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm 1 1 0

3 Khoa Dược Dược lý 1 1 0

4 BM Giải Phẫu Giải phẫu 2 1 1

5 BM Mô phôi học Mô phôi 2 1 1

6 Khoa YTCC Pháp luật & Chính sách y tế 2 2 0

7 BM Sinh lý Sinh lý 2 1 1

8 BM Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh - Miễn dịch 1 1 0

9 Khoa YTCC Sức khỏe môi trường 1 1 0

10 BM Đạo đức YH & YHGĐ Tâm lý y học - đạo đức y học 2 2 0

55 32 23

1 BM Ngoại Bệnh học ngoại khoa 2 2 0

2 BM Nội Bệnh học nội khoa 2 2 0

3 BM Giải phẫu bệnh-Y pháp Giải phẫu bệnh 3 2 1

4 BM Hóa sinh Hóa sinh 1 2 1 1

5 BM Hóa sinh Hoá sinh 2 2 1 1

6 BM Hóa sinh Hóa sinh 3 2 1 1

7 BM Hóa sinh Hóa sinh 4 2 1 1

8 Khoa KTYH Huyết học đông máu 2 1 1

9 Khoa KTYH Huyết học tế bào 4 2 2

10 Khoa KTYH Huyết học truyền máu 2 1 1

11 Khoa KTYH Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 2 1 1

CÁC MÔN CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/BM phụ trách Môn học
Số tín chỉ

CÁC MÔN CHUNG

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  - NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC



12 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 1 3 2 1

13 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 2 3 1 2

14 BM Ký sinh trùng Ký sinh trùng 3 2 1 1

15 BM Giải phẫu bệnh-Y pháp Kỹ thuật Giải phẫu bệnh vi thể 2 1 1

16 Khoa KTYH Tổ chức quản lý và đảm bảo chất lượng xét nghiệm 3 2 1

17 Khoa YTCC Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Giáo dục sức khỏe 1 1 0

18 BM Vi sinh Vi sinh 1 2 1 1

19 BM Vi sinh Vi sinh 2 3 2 1

20 BM Vi sinh Vi sinh 3 2 1 1

21 BM Vi sinh Vi sinh 4 2 1 1

22 Khoa KTYH Xét nghiệm cơ bản 3 2 1

23 Khoa KTYH Y sinh học phân tử 4 2 2

10 5 5

1 BM Dị ứng - MDLS Dị ứng 2 1 1

2 Khoa KTYH Xét nghiệm Giải phẫu bệnh nâng cao 2 1 1

3 Khoa KTYH Xét nghiệm huyết học nâng cao 2 1 1

4 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 4 2 2

98 65 33

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Tổng cộng 



Tổng LT TH

9 5 4

1 BM Giải Phẫu Giải phẫu 2 1 1

2 BM Mô phôi học Mô phôi 2 1 1

3 BM Y Sinh học - Di truyền Sinh học và di truyền 2 1 1

4 BM Sinh lý Sinh lý 2 1 1

5 BM Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh - Miễn dịch 1 1 0

39 18 21

1 Khoa KTYH Giải phẫu bệnh 1 2 1 1

2 Khoa KTYH Giải phẫu bệnh 2 2 1 1

3 Khoa KTYH Hóa sinh 1 2 1 1

4 Khoa KTYH Hoá sinh 2 2 1 1

5 Khoa KTYH Hoá sinh 3 :Hóa sinh nâng cao 2 1 1

6 Khoa KTYH Huyết học đông máu – truyền máu 4 2 2

7 Khoa KTYH Huyết học tế bào 2 1 1

8 Khoa KTYH Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 2 1 1

9 Khoa KTYH Ký sinh trùng 1 3 1 2

10 Khoa KTYH Ký sinh trùng 2 2 1 1

11 Khoa KTYH Tổ chức quản lý & Kiểm tra chất lượng xét nghiệm 4 2 2

12 Khoa KTYH Vi sinh 1 2 1 1

13 Khoa KTYH Vi sinh 2 3 1 2

14 Khoa KTYH Xét nghiệm cơ bản 2 1 1

15 Khoa KTYH Xét nghiệm huyết học nâng cao 2 1 1

16 Khoa KTYH Y sinh học phân tử 3 1 2

11 6 5

1 Khoa KTYH Huyết học chuyên sâu 2 1 1

2 Khoa YTCC Pháp luật y tế 1 1 0

CÁC MÔN KIẾN THỨC  NGÀNH

CÁC MÔN KIẾN THỨC BỔ TRỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-YDHP, ngày 13  tháng 4 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng)

Thứ tự Khoa/BM phụ trách Môn học
Số tín chỉ

CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  - NGÀNH XÉT 

NGHIỆM Y HỌC
HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC



3 Khoa KTYH Vi sinh 3: Vi sinh lâm sàng  2 1 1

4 Hội đồng thi tốt nghiệp Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 6 3 3

59 29 30Tổng cộng 


